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Biểu a 2.21. Chỉ số cấp tỉnh/thành phố về trình độ chuyên môn và kỹ thuật cao nhất của                                         
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Biểu a 2.24.  Chỉ số cấp tỉnh/thành phố về trình độ chuyên môn và kỹ thuật cao nhất của                                         
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Biểu a 2.25.  Chỉ số cấp tỉnh/thành phố về trình độ chuyên môn và kỹ thuật cao nhất của                                         
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Danh mục các chữ viếT TắT

Cđ  Cao đẳng

đH  đại học

isCEd  Phân loại chuẩn quốc tế về giáo dục 

mdg  mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (mdg)

smam  Tuổi kết hôn trung bình lần đầu 

srB  Tỷ số giới tính khi sinh

TCTK  Tổng cục Thống kê

TđTds 2009 Tổng điều tra dân số và nhà ở việt Nam năm 2009

TFr  Tổng tỷ suất sinh

THCs  Trung học cơ sở

THPT  Trung học phổ thông

uNEsCO Quỹ văn hóa giáo dục Liên hợp quốc

uNFPa  Quỹ dân số Liên hợp quốc 


